ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN NUÔI CÁ HỒ CHỨA THỦY LỢI THỦY ĐIỆN

PHẦN I:  SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Tính cấp thiết và cơ sở thực tiễn xây dựng đề án

Tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích hồ chứa thủy lợi, thủy điện và hồ chứa tự nhiên khá lớn, với 98 hồ trên 7 huyện và Thị xã, tổng dung tích hơn 1.189 triệu m3, khoảng 5.300ha. Nuôi trồng thuỷ sản được xem là một thế mạnh của tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn nhằm đa dạng hoá các hoạt động kinh tế, tạo điều kiện để sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn nguồn lợi và tài nguyên thiên nhiên.
Trong những năm gần đây phong trào nuôi cá nước ngọt tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các hồ chứa tự nhiên đã và đang thực hiện với nhiều đối tượng nuôi như điêu hồng, rô phi đơn tính, trắm,...với nhiều hình thức nuôi như nuôi lồng/bè và thả nuôi tự nhiên. Nhìn chung, bước đầu mang lại thu nhập và cải thiện sinh kế cho người nuôi. 
Với tiềm năng to lớn về mặt nước và sự phong phú của các giống loài thủy sinh vật, môi trường thủy hóa phù hợp và sinh trưởng tốt cho các đối tượng nuôi cá nước ngọt truyền thống và các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như cá chình, lăng nha,.... Tuy nhiên, hầu hết các hồ nuôi chỉ mang tính tự phát, người nuôi chỉ thông qua hợp đồng với các chủ hồ, đập và chưa có quy hoạch, sắp xếp theo lộ trình nhằm phát triển bền vững, ổn định. Do đó, phát triển nuôi thủy sản nước ngọt ở hồ chứa vẫn còn ở mức cầm chừng, manh mún, chưa tận dụng, khai thác hết tiềm năng mặt nước và diện tích hiện có một cách hiệu quả và bền vững. 
Vì vậy, để khắc phục những tồn tại nêu trên, cần xây dựng kế hoạch, qui hoạch để phát triển nuôi cá tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ chứa tự nhiên và tận dụng mặt nước để phát huy hiệu quả diện tích mặt nước hiện có nhằm tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương nhất là các xã miền núi và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất giống phát triển trên quy mô lớn, phong phú về các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế. Để thực hiện được điều này thì việc ban hành và thực hiện đề án phát triển nuôi cá hồ chứa thủy lợi, thủy điện là cấp bách và cần thiết.  

II. Cơ sở pháp lý xây dựng đề án
 - Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 - Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy lợi, thủy điện;
- Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP;
- Nghị định 67/2012/ND-CP ngày 10/9/2012 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về việc  quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị quyết số 30ª/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26/02/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Hướng dẫn thực hiện một số chính sách để hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết trên;

- Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi;
- Thông tư 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản.
- Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.
- Quyết định 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

- Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

- Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định 332/QĐ-TTg ngày 03/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2020;

- Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020;

- Quyết định số 1771/QĐ-BNN-TCTS ngày 27/7/2012 của Bộ NN&PTNT về phê duyệt qui hoạch hệ thống nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống thủy sản;


- Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 

-  Quyết định 2380/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015;
- Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước, phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thực hiện Kế hoạch số 104/SNNPTNT-KH ngày 30/01/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015;

III. Tên gọi và tổ chức quản lý đề án
1. Tên đề án: Phát triển nuôi cá hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan lập đề án: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

PHẦN II: THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG NUÔI CÁ HỒ CHỨA

I. Thực trạng

1. Hiện trạng nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa

Hiện nay, một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã nuôi thả cá tự nhiên theo hình thức sinh thái, nuôi cá lồng như hồ Khe Ngang xã Hương Hồ, hồ Thọ Sơn xã Hương Xuân (Hương Trà), hồ chứa Khe Lời xã Thủy Phù (Hương Thủy), hồ Năm Lăng – Thị trấn Phú Bài (Hương Thủy), hồ Hòa Mỹ - xã Phong Hòa (Phong Điền),...vv. Các đối tượng thả nuôi sinh thái chủ yếu đối tượng cá truyền thống như cá trắm, mè, chép; nuôi lồng chủ yếu cá trắm cỏ, điêu hồng, rô phi đơn tính, lăng nha, bước đầu các hộ nuôi, cơ sở đầu tư đã thu được hiệu quả kinh tế nhất định.

Tuy nhiên, nhìn chung nuôi cá trên các hồ chứa vẫn đang nhỏ lẻ, chưa có sự đầu tư đồng loạt. Vấn đề tận dụng mặt nước, khai thác chưa có quy hoạch và không có các quy định rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Vì vậy, đa số các hồ chứa hiện nay vẫn chưa được sử dụng để phát huy lợi thế, tận dụng để phát triển có hiệu quả nuôi trồng thủy sản, đem lại thu nhập bền vững cho người dân.

2. Đối tượng nuôi

Hiện nay, phong trào nuôi nước ngọt trên địa bàn tỉnh khá phong phú về đối tượng nuôi. Ngoài các đối tượng truyền thống như cá mè, trôi, trắm, chép, rô phi, điêu hồng, trê lai, cá rô đầu vuông,...; các đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế và được thị trường ưa chuộng hiện nay như cá lăng nha, cá chình, thát lát cườm,... đang được nuôi phổ biến, với đặc điểm sinh học của các đối tượng nuôi này, có thể áp dụng nuôi tốt ở các hồ chứa trên địa bàn của tỉnh.

Ngoài ra, thành phần loài tự nhiên trong các hồ chứa khá phong phú, qua theo dõi hoạt động khai thác đánh bắt, có thể liệt kê nhiều đối tượng khai thác chủ yếu và có giá trị kinh tế cao như cá lóc, cá thát lát, cá chình, cá diếc, cá chạch,.... Tùy theo đặc điểm sinh thái và điều kiện tự nhiên của từng hồ, hàng năm có thể thả các đối tượng này để tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong các hồ chứa lớn.

3. Hình thức nuôi 

3.1. Nuôi lồng: chủ yếu cá trắm, rô phi, điêu hồng. Thử nghiệm nuôi mới các đối tượng hiện nay đang có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu thị trường như cá chình, lăng nha.

3.2. Nuôi sinh thái không cho ăn, kết hợp đánh tỉa, thả bù, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Dựa vào tập tính ăn của các đối tượng, hàng năm thả nuôi sinh thái mặt nước lớn, kết hợp đánh tỉa thả bù và tái tạo nguồn lợi trong hồ. Các đối tượng nuôi thả sinh thái khá phong phú, ngoài các đối tượng cá truyền thống, có thể thả nuôi cá thát lát, cá lăng nha, cá rô đầu vuông,...
3.3. Nuôi chắn đăng: Có thể đầu tư nuôi sinh thái không cho ăn trong một phạm vi quy mô nhỏ để thuận tiện trong việc chăm sóc, quản lý, thu hoạch bằng cách chắn đăng trong phạm vi diện tích phù hợp.

4. Chủ trương chính sách

Về mặt chủ trương chính sách, một số hồ thủy điện do tính chất phục vụ cho thủy điện, vì vậy một số địa phương mặc dù có điều kiện rất tốt nhưng khó được cho phép để phục vụ nuôi thả cá. Ngoài một số ít hồ được chính quyền địa phương cho đấu thầu nuôi thả tự nhiên, các hồ chứa còn lại chưa có sự đầu tư nào cho người dân trong vùng, một số địa phương đang đề nghị được đầu tư nuôi cá nước ngọt, tuy nhiên cũng chưa có phương án cụ thể.

Với các công trình hồ chứa phong phú trên địa bàn tỉnh,  mức độ đầu tư hiện nay chưa tương xứng và phổ biến để  tận dụng được hết tiềm năng của hồ chứa. Vì vậy, cần thiết tạo điều kiện về các cơ chế, chính sách và có kế hoạch, lộ trình phát triển nuôi trồng thủy sản trên các hồ đập là vấn đề cần thiết được quan tâm.

5. Vấn đề sản xuất con giống

Về con giống, ngoài Trung tâm giống thủy sản là đơn vị tiếp nhận, nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ sinh sản giống thủy sản thì các cơ sở cung ứng giống thủy sản nước ngọt khác hiện nay chủ yếu làm công tác dịch vụ cung cấp giống. Bên cạnh đó còn có một số công ty, các hộ ương cá giống nhỏ lẻ nhập con giống từ các tỉnh khác cung cấp cho nhu cầu cá nhân và một số hộ trong địa phương như các xã huyện Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Thủy. 

Mặc dù nguồn giống sinh sản nhân tạo trên địa bàn tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu cho người nuôi, tuy nhiên đối với các đối tượng nuôi phổ biến, các cơ sở kinh doanh có thể phục vụ đáp ứng nhu cầu 100% về con giống cho người nuôi.

6. Dịch bệnh và vấn đề môi trường

    
Nuôi thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh phát triển còn phân tán, nuôi quy mô nhỏ, hộ gia đình. Với đặc điểm sông suối tự nhiên, phong phú, nguồn nước trong sạch nên dịch bệnh ít xảy ra đối với nuôi cá nước ngọt. Tuy nhiên, một số địa phương nuôi cá lồng thường có hiện tượng cá trắm chết rãi rác trong các thời điểm giao mùa, người dân không có kế hoạch phòng bệnh dẫn đến cá nuôi dễ mắc bệnh xuất huyết đường ruột.

7. Vấn đề khai thác

Do đặc điểm các hồ chứa rộng, đội ngũ quản lý tại các khu vực lòng hồ chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự phối kết hợp chức năng nhiệm vụ của các đơn vị quản lý. Vì vậy hiện nay, vấn đề khai thác tự nhiên trên các hồ chứa chưa được quan tâm quản lý chặt chẽ, các hoạt khai thác trái phép thường xuyên xảy ra cả ban ngày. Vấn đề đầu tư nuôi thả cá tại các hồ chứa góp phần quản lý được nguồn lợi tự nhiên và khai thác đúng mức theo quy định.

8. Tổ chức sản xuất và quản lý

Việc phát triển nuôi cá nước ngọt hồ chứa đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo trong nhiệm vụ triển khai một số nội dung công việc kế hoạch công tác năm 2012 và đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Nuôi trồng Thủy sản nghiên cứu phát triển nuôi cá trên các hồ chứa. Tuy nhiên, việc thực hiện tổ chức sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn, chưa thật sự đi vào thực tế, nguyên nhân do chưa có căn cứ về cơ chế, chính sách để phát triển phù hợp; vấn đề giữa khai thác, nuôi trồng, cũng như công tác phối hợp quản lý giữa các cơ quan chức năng liên quan, các địa phương còn nhiều bất cập, chưa được quan tâm đúng mức. 
II. Tiềm năng nuôi cá hồ chứa

1. Tiềm năng về mặt nước  
 Theo số liệu của Cục thống kê, tổng diện tích thủy vực nước ngọt có gần 5.300 ha, bao gồm: hồ tự nhiên, thuỷ lợi, thuỷ điện; các trằm, bàu nước ngọt vùng cát và các ô ruộng trũng ngập nước vào mùa mưa. Phân theo loại  mặt nước: hồ chứa tự nhiên có 908,6 ha chiếm tỷ lệ 17,7%; hồ chứa thuỷ lợi có 996,0 ha chiếm tỷ lệ 19,4%; ao hồ nhỏ có 811,0 ha chiếm tỷ lệ 15,8%; ruộng trũng gồm 2.425,9 ha chiếm tỷ lệ 47,2%. 

Qua kết quả điều tra khảo sát của Chi cục Nuôi trồng Thủy sản năm 2015, tổng số lượng các hồ chứa trên toàn tỉnh 98 hồ (trong đó hồ chứa thủy lợi 55 hồ, hồ chứa thủy điện 4 hồ, hồ chứa nước tự nhiên 39 hồ).

Bảng 1:  Các hồ chứa thủy lợi thủy điện tỉnh Thừa Thiên Huế

	Stt
	Huyện/Thị xã
	Tổng số hồ
	Trong đó

	
	
	
	Thủy lợi
	Thủy Điện
	Hồ tự nhiên

	1.
	A Lưới
	15
	14
	1
	

	2.
	Nam Đông
	3
	1
	
	2

	3.
	Phú Lộc
	3
	3
	
	

	4.
	Hương Trà
	12
	10
	2
	

	5.
	Hương Thủy
	13
	11
	1
	1

	6.
	Phong Điền
	48
	16
	
	32

	7.
	Quảng Điền
	4
	
	
	4

	
	Tổng
	98
	55
	4
	39


Hồ chứa Thủy điện: bao gồm Thủy điện A Lưới – huyện A Lưới, Thủy điện Bình Điền, Hương Điền – huyện Hương Trà, hồ Tả Trạch – Thị xã Hương Thủy. Dung tích các hồ thủy điện ước khoảng 1.051 triệu khối nước, trong đó hồ Tả Trạch đang hoàn thành, dự kiến năm 2016 đưa vào hoạt động. Các hồ thủy điện diện tích lưu vực rộng lớn, độ sâu cao, vì vậy thích hợp cho việc đầu tư phát triển nuôi cá lồng, đặc biệt các đối tượng đặc sản có giá trị kinh tế cao như cá tầm, cá chình, cá trắm cỏ, cá Lăng Nha. 

Hồ chứa Thủy lợi: 55 hồ với dung tích 128 triệu khối nước, khoảng 40% hồ chứa thủy lợi có độ sâu > 10m và diện tích lưu vực khá lớn, thuận lợi cho nuôi lồng cá trắm cỏ, rô phi, điêu hồng và nuôi thả sinh thái tự nhiên các đối tượng cá truyền thống. 

Hồ chứa tự nhiên: 39 hồ với dung tích khoảng 10,5 triệu khối nước chủ yếu tập trung tại huyện Phong Điền, Nam Đông, Thị xã Hương Thủy có khoảng 30% số hồ tự nhiên có độ sâu > 5m và diện tích hồ khá lớn, thích hợp cho nuôi lồng cá rô phi và thả nuôi theo hình thức sinh thái các đối tượng cá truyền thống.

Với dung tích khoảng 1.189 triệu khối nước chứa tại các hồ chứa, hàng năm ngoài mục tiêu sử dụng cho sinh hoạt, nông nghiệp, thủy lợi..., việc sử dụng để nuôi trồng thủy sản nước ngọt với định hướng phù hợp tại các hồ chứa là bước ngoặt phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết tại địa phương, không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho cộng đồng người dân sinh sống quanh khu vực. 

2. Môi trường tự nhiên và lao động

Thời tiết ở Thừa Thiên Huế chia thành hai mùa rõ rệt, mùa mưa bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11 với lượng mưa trung bình từ 2.500–2.700 mm. Nhiệt độ trung bình hàng năm vào mùa mưa lạnh thấp nhất khoảng 120C, mùa nắng nóng cao nhất một số thời điểm 380C.

Với đặc điểm lượng mưa hàng năm có thể tích nước đầy đủ cho các hồ chứa. Qua quá trình phân tích khảo sát điều kiện chất lượng nước cho thấy các yếu tố như nhiệt độ, độ sâu, pH, màu nước, hàm lượng oxy hòa tan, NH3, kiềm, H2S ở các hồ chứa đều phù hợp với đặc điểm sinh trưởng và phát triển của các đối tượng nuôi đang phổ biến.

Lực lượng lao động tại các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh chủ yếu là lao động phổ thông, trong đó chủ yếu làm ruộng, trồng hoa màu, nuôi trồng thủy sản và buôn bán nhỏ lẻ. Có thể nói, nguồn lao động này khá dồi dào và nhàn rỗi, vì vậy họ có thể đầu tư nuôi cá tại các địa điểm phù hợp mà không ảnh hưởng nhiều đến các công việc khác. 

Với điều kiện tự nhiên và lực lượng lao động dồi dào tại địa phương, bước đầu có thể xác định rằng tiềm năng nuôi các đối tượng cá nước ngọt phổ biến trên các hồ chứa Thủy lợi, thủy điện, hồ chứa tự nhiên trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Tận dụng được diện tích mặt nước lớn nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, nâng cao giá trị hiệu quả sử dụng và quản lý hồ đập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho bộ phận người dân sống trong khu vực.

PHẦN III: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI, NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. Quan điểm

Xây dựng và triển khai Đề án "Phát triển nuôi thủy sản hồ chứa thủy lợi thủy điện" phải đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chương trình hành động của Chính phủ; thực hiện Quyết định 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Diện tích lồng/bè và hồ nuôi sinh thái chiếm không quá 0,05% diện tích mặt hồ ở mức nước dâng bình thường nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường nước.

Sắp xếp, rà soát, bổ sung và đề xuất các qui định/qui chế về kế hoạch phát triển và quản lý nuôi thủy sản tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực con người và vốn đầu tư từ các nguồn khác nhau đồng thời đưa ra định hướng dịch vụ hậu cần theo chuỗi từ nuôi thủy sản, thu mua đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

Trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng và tận dụng, sử dụng hiệu quả mặt nước hồ chứa thủy lợi, thủy điện để nuôi các đối tượng truyền thống (trôi, trắm, mè, rô phi,…) và các đối tượng có giá trị kinh tế cao (chình, lăng nha,…) nhằm tạo sinh kế, giải quyết việc làm, tận dụng thời gian nhàn rỗi, tăng thu nhập cho cộng đồng sống quanh khu vực hồ chứa và các vùng lân cận và bảo đảm sinh kế, an ninh lương thực, thực phẩm, xoá đói giảm nghèo.

II. Mục tiêu của đề án

1. Mục tiêu chung

 Phát triển nuôi thủy sản trên cơ sở khai thác, tận dụng tiềm năng và sử dụng hiệu quả mặt nước hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các hồ mặt nước lớn/hồ chứa tự nhiên nhằm tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân đồng thời đáp ứng đa mục tiêu trong việc sử dụng hồ chứa.
2. Mục tiêu cụ thể

- Đối với nuôi lồng:  Năm 2016-2017, có khoảng 300 lồng nuôi với thể tích tối thiểu 12.000m3 (25-60m3/lồng), sản lượng cá nuôi khoảng 200 tấn và đến năm 2020 có khoảng 1.000 lồng nuôi với thể tích tối thiểu 40.000m3, sản lượng nuôi đạt 1.000 tấn tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và hồ mặt nước lớn.

- Đối với nuôi sinh thái: Năm 2016-2017, có khoảng 10 hồ chứa nuôi sinh thái với tổng diện tích không quá 150 ha, ước sản lượng 150 tấn và đến năm 2020 có khoảng 50 hồ chứa/200 ha được nuôi sinh thái với tổng diện tích không quá 700 ha và sản lượng 500 tấn.
 III. Phạm vi của đề án

 Tập trung vào phát triển nuôi cá lồng bè và nuôi sinh thái tại 7 huyện/thị xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, đó là huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Thị xã  Hương Trà, Thị xã Hương Thủy. 
IV. Nội dung của đề án

1. Rà soát, đánh giá, phân tích các hồ chứa có thể nuôi lồng/bè và nuôi sinh thái.
2. Xây dựng chính sách hỗ trợ các hộ nuôi 
- Xây dựng kế hoạch, chính sách, quản lý phát triển nuôi thủy sản tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo lộ trình thời gian. 

- Xây dựng qui chế/thể chế về quản lý nuôi trồng thủy sản trong thủy lợi, thủy điện.
3. Thực hiện thử nghiệm mô hình tiên tiến 

Tiến hành nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao và năng suất cao như mô hình nuôi cá chình, cá lăng nha,...
4. Phát triển nuôi lồng bè

4.1.  Phương án nuôi lồng/bè 

Bảng 2. Các hồ dự kiến đưa vào nuôi thủy sản năm 2016
	Stt
	Huyện/Xã 
	Tên hồ
	Loại hồ
	Đối tượng nuôi
	Số lồng nuôi (lồng)

	I
	Huyện A Lưới
	
	 
	 

	1. 
	Hồng Thượng
	Thủy điện A lưới
	Thủy điện
	Rô phi, trắm cỏ, điêu hồng, lăng nha,…
	10

	2.
	A Ngo
	A Lả
	Hồ chứa nước phục vụ thủy lợi
	Rô phi, trắm cỏ, điêu hồng, lăng nha,…
	10

	II
	Huyện Nam Đông 
	 
	
	

	 1.
	Thượng Nhật
	Tà Rin
	Thủy lợi
	Rô phi, trắm cỏ, điêu hồng, lăng nha,…
	10

	III
	Thị xã Hương Trà 
	 
	
	

	1 
	B.Thành
	Thủy điện BĐ
	 Thủy điện
	Ba sa, chình, điêu hồng, rô phi, trắm cỏ
	10

	 2
	H.Xuân
	Thọ Sơn
	Hồ chứa 
	Ba sa, điêu hồng, rô phi, trắm cỏ
	10

	3
	Hương Hồ
	Khe Ngang
	Thủy lợi
	Ba sa, điêu hồng, rô phi, trắm cỏ
	80

	4
	Hương Vân
	Hương Điền
	Thủy điện
	Ba sa, điêu hồng, rô phi, trắm cỏ
	10

	IV
	Thị xã Hương Thủy
	
	
	

	1
	Phú Sơn
	Hồ ông Ninh
	Thủy lợi
	Ba sa, điêu hồng, rô phi, trắm cỏ
	10

	2
	Thủy Phù
	Hồ Khe Lời
	Thủy lợi
	Ba sa, điêu hồng, rô phi, trắm cỏ
	80

	3
	Dương Hòa
	Hồ Tả Trạch
	Thủy điện
	Ba sa, Chình, điêu hồng, rô phi, trắm cỏ
	70

	Tổng cộng
	 
	 
	300


4.1.1. Mật độ thả 

Tùy theo khả năng kinh tế của hộ nuôi và tình hình đặc điểm tự nhiên của từng vùng để có mật độ nuôi khác nhau. Tuy nhiên, thực tế nuôi đã có hiệu quả với mật độ khuyến cáo như: 20-50 con/m3 lồng.
4.1.2.Công tác quản lý 

Tùy theo địa hình của từng hồ chứa để có thể quản lý theo hộ cá nhân hoặc theo tổ đội, có thể thành lập Chi hội nghề cá nuôi cá lồng trên hồ chứa để dễ quản lý vấn đề mất trộm, đầu vào, đầu ra và tiết kiệm thời gian. 
4.2. Đối với nuôi sinh thái 
4.2.1. Nguyên tắc nuôi
Dựa vào đặc điểm thủy hóa, các yếu tố môi trường như pH, Oxy, độ kiềm, NH3, H2S,… từng hồ nuôi để chọn các đối tượng nuôi, mật độ, thời gian nuôi phù hợp.

Bảng 3. Các hồ dự kiến đưa vào nuôi sinh thái năm 2016

	Stt
	Huyện, Thị xã/Xã 
	Tên hồ
	Loại hồ
	Đối tượng nuôi

	I
	Phong Điền
	
	 

	1
	Phong Hòa
	Mỹ Xuyên
	Hồ thủy lợi
	Điêu hồng, rô phi, mè, trôi, trắm cỏ, chép,...vv

	II
	Huyện Nam Đông 
	 
	

	 1.
	Hương Phú
	Ka Tư
	Hồ tự nhiên
	Điêu hồng, rô phi, mè, trôi, trắm cỏ, chép,...vv

	III
	Thị xã Hương Trà 
	 
	

	3
	Hương Hồ
	Khe Nước
	Thủy lợi
	Điêu hồng, rô phi, mè, trôi, trắm cỏ, chép,...vv

	IV
	Thị xã Hương Thủy
	
	

	1
	Thủy Phương
	Hồ Châu Sơn
	Hồ tự nhiên
	Điêu hồng, rô phi, mè, trôi, trắm cỏ, chép,...vv

	2
	Thủy Phù
	Hồ Khe Lời
	Thủy lợi
	Điêu hồng, rô phi, mè, trôi, trắm cỏ, chép,...vv

	Tổng cộng
	5 hồ 
	 


4.2.2. Mật độ thả: 20 m2 mặt nước/con.
4.2.3. Công tác quản lý 
Thực hiện quản lý dựa vào cộng đồng hay đồng quản lý. Tuy nhiên, tùy theo tình hình ở mỗi hồ chứa để đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp. Đa số các hồ chứa đều rộng nên việc quản lý khai thác trộm gặp nhiều khó khăn hơn. Do vậy, chủ hồ quản lý có thể kết hợp với phương thức "Đồng quản lý" để bảo vệ nguồn lợi cá trong hồ. Lấy khoán sản phẩm cá khai thác được để phân chia quyền lợi giữa người đầu tư/người nuôi và người khai thác. Về tiêu thụ sản phẩm chủ đầu tư điều hành: Phân phối cho các đại lý đến thu mua tại hồ hàng ngày.
5. Nhu cầu giống
Giai đoạn từ  năm 2016 – 2020 khoảng 2 triệu con giống cung cấp cho các hồ chứa/năm. Trong đó, nuôi lồng khoảng 1,5 triệu con, nuôi sinh thái khoảng 0,5 triệu con.
6. Nguồn vốn thực hiện
6.1. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước: 11.550.000.0000 đồng 
                                            (Mười một tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng)
6.2. Các hạng mục hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (Chi tiết tại Phụ lục 1)

- Hỗ trợ làm lồng bè:             5.000.000.000 đồng   
            (Năm tỷ đồng)
- Hỗ trợ cá giống:                  3.000.000.000 đồng                   (Ba tỷ đồng)
        
- Hỗ trợ xây dựng mô hình tiên tiến:   3.000.000.000 đồng    (Ba tỷ đồng)

- Phân tích, kiểm tra giám sát mô hình: 100.000.000 đồng 
(Một trăm triệu đồng)


- Đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật: 250.000.000 đồng 
 (Hai trăm năm mươi triệu đồng)

- Hỗ trợ máy chế biến thức ăn: 100.000.000 đồng   (Một trăm triệu đồng)
- Tổng kết đề án, quản lý hàng năm: 100.000.000 đồng 
(Một trăm triệu đồng)

6.3. Cơ cấu nguồn vốn

Vốn thực hiện đề án được huy động từ nhiều nguồn: Ngân sách nhà nước hỗ trợ, vốn của các doanh nghiệp, của các hộ gia đình và cá nhân.

Trong đó:

a) Ngân sách tỉnh : Tổng cộng 11.550.000.0000 đồng 
(Mười một tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng)

b) Vốn lồng ghép: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)

b) Vốn của các thành phần kinh tế: Đầu tư cho các hạng mục công trình, chi phí xây dựng cơ bản, chi phí sản xuất. 

6.4. Phân kỳ đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 là: 14.550.000.0000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng)

- Vốn ngân sách tỉnh: 11.550.000.0000 đồng (Mười một tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng)

- Phân kỳ đầu tư qua các năm: 
Bảng 4: Phân kỳ vốn đầu tư

	TT
	Năm
	Tổng nguồn vốn thực hiện

(triệu đồng)
	Vốn ngân sách tỉnh

(triệu đồng)
	Vốn lồng ghép

(triệu đồng)

	1
	2016
	3.890
	3.290
	600

	2
	2017
	3.290
	2.690
	600

	3
	2018
	2.790
	2.190
	600

	4
	2019
	2.290
	1.690
	600

	5
	2020
	2.290
	1.690
	600

	Tổng
	14.550
	11.550
	3.000


7. Dự báo các yếu tố tác động đến đề án
7.1. Thị trường 


7.1.1. Nhu cầu xuất khẩu
Trong những năm gần đây, dưới sức ép của dịch cúm gia cầm, heo tai xanh, bò điên,… do đó người dân đã chuyển sang xu hướng ăn thủy sản. Thực tế cho thấy, tốc độ phát triển kinh tế ở các nước trên thế giới đặc biệt là các nước Châu Âu khiến cho nhu cầu thực phẩm thủy sản tăng mạnh.

Hiện nay hàng thủy sản của Việt Nam ngày càng được ưa chuộng ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới và đặc biệt ở các thị trường EU, Nhật, Trung Quốc, Hồng Kông, Mỹ,.... Các đối tượng nuôi chủ lực như cá tra, rô phi đơn tính với sản lượng lớn để xuất khẩu. Ngoài ra, nhiều loài cá nước ngọt được xuất khẩu sang các nước Mỹ, EU, Trung Quốc,... như cá tra, rô phi đơn tính, điêu hồng, mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước. Trong bối cảnh đã được gia nhập WTO, đất nước ta có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường và giá các loại sản phẩm sẽ tăng trong đó có sản phẩm thủy sản.
Theo nguồn Tổng cục Thủy sản năm 2012, riêng cá tra xuất khẩu là 1,19 triệu tấn, tăng 3,4% so với năm 2011. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bị suy giảm, việc xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn không chỉ với ngành thủy sản mà đối với nhiều ngành khác. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh đối với tôm nuôi, động vật trên cạn vẫn còn tiếp diễn thì thuỷ sản nước ngọt truyền thống được dự báo sẽ tăng do ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên diện rộng và đáp ứng nhu cầu thực phẩm với giá cả hợp lý cho đại bộ phận người tiêu dùng.

7.1.2. Tiêu dùng nội địa

Trong những năm qua và đến nay, sản lượng cá nước ngọt chủ yếu là cung cấp cho nội tỉnh người dân vùng đồng bằng và miền núi tại tỉnh nhà. Tuy nhiên, có một số rất ít tiêu thụ ở các địa phương lân cận. 

Hiện nay, chất lượng cuộc sống ngày càng được quan tâm và cải thiện nên bên cạnh những nguồn thực phẩm khác thì thủy sản vẫn là nguồn cung cấp thực phẩm chủ lực cho con người. Cá đã cung cấp khoảng 8%/người/năm, trong đó cá nuôi chiếm khoảng 30% (nguồn Bộ Nông nghiêp&PTNT, 2010). Do vậy, việc liên kết thị trường, quảng bá sản phẩm cần tính đến để tận dụng và phát triển nghề nuôi cá nước ngọt tại các hồ chứa ở  địa phương. 
7.2. Ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác

- Phát triển nuôi cá hồ chứa có vai trò rất lớn trong việc cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống, giàu đạm tại chỗ, góp phần cải thiện đời sống cho người dân, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm.

- Phát triển nuôi cá hồ chứa góp phần giải quyết công ăn việc làm tại địa phương. 

- Phối hợp thời gian nhàn rỗi giữa nuôi thủy sản, chăn nuôi trồng trọt để phát triển nông nghiệp toàn diện và tăng thu nhập cho người dân.

- Nghề nuôi trồng thủy sản phát triển, thu hút lực lượng lao động tham gia trực tiếp và các hoạt động dịch vụ khác như cung cấp con giống, thức ăn, vật tư nuôi trồng thủy sản, dịch vụ thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm cũng sẽ phát triển theo. Góp phần cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên.

7.3. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề án


7. 3.1. Thuận lợi

- Tiềm năng mặt nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và hồ chứa tự nhiên rất lớn. Hệ thống công trình thủy lợi được Nhà nước quan tâm đầu tư đúng mức nên có khả năng lưu giữ nước phục vụ cho sản xuất quanh năm, điều tiết được tình hình mưa lũ.

- Các vùng đưa vào nuôi thủy sản nước ngọt trong phạm vi đề án là các mặt nước hồ chứa thủy điện, thủy lợi. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tổng hợp.
- Nguồn lực lao động tại các địa phương còn rất lớn, bộ phận lao động chăn nuôi, trồng trọt lợi dụng thời gian nhàn rỗi có thể tham gia nuôi thủy sản thêm.

7.3.2. Khó khăn

Thừa Thiên Huế có tiềm năng lớn về nguồn lực tự nhiên cũng như kinh tế xã hội trong việc phát triển kinh tế thủy sản. Tuy nhiên, phát triển thủy sản hiện nay có tỷ trọng sản lượng cũng như giá trị chưa tương xứng vì những khó khăn tồn tại sau:

- Chính sách quản lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện còn nhiều vướng mắc và nhiều cơ quan ban ngành quản lý. Chưa có hệ thống quản lý theo ban ngành chuyên môn.
- Sử dụng nguồn lợi tự nhiên chưa hợp lý: Mặc dù tiềm năng mặt nước đa dạng và phong phú, nhưng nuôi thủy sản nước ngọt mới tập trung chủ yếu vào việc sử dụng nuôi ở ao hồ nhỏ, cá hồ chứa tự nhiên nhỏ và nuôi theo kiểu tự phát.

- Số lượng nuôi lồng/bè trên các hồ chứa còn hạn chế nên sản lượng chưa chủ động cho xuất khẩu hay các nhà máy chế biến. 

- Hạ tầng cho phát triển thủy sản còn thiếu. Cơ sở vật chất của nghề nuôi thủy sản còn thấp kém, nguồn cá giống nuôi chưa được chủ động để phù hợp với mùa vụ sản xuất. 

- Nhà nước đầu tư cho phát triển thủy sản tại các hồ chứa chưa đáng kể. Những năm qua đầu tư cho thủy sản nước ngọt chỉ dừng lại ở việc xây dựng các mô hình thử nghiệm nuôi các đối tượng truyền thống và công tác khuyến ngư. Chưa có chính sách khuyến khích và thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư vào nuôi trồng thủy sản tại hồ chứa.

- Trình độ dân trí và trình độ nhận thức của người dân các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế nên khó khăn trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.
- Đa số các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp không đủ tiềm lực kinh tế để đầu tư sản xuất nuôi lồng bè qui mô lớn.
- Tình hình tiêu thụ các đối tượng thủy sản nước ngọt còn mang tính nhỏ lẻ, tiêu thụ chủ yếu tại các chợ địa phương nên giá bán không cao, tiêu thụ chậm, tư thương ép giá,… Đây chính là yếu tố cản trở làm cho người dân không dám mạnh dạn đầu tư sản xuất ở qui mô lớn. Việc tiếp cận các thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản có giá trị cao và thị trường xuất khẩu còn mới và chưa có nhiều kinh nghiệm.      
PHẦN IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Một số giải pháp
1. Giải pháp về quy hoạch và tổ chức thực hiện theo quy hoạch 

Quy hoạch phát triển tổng thể nuôi trồng thủy sản đến năm 2020, quy hoạch chi tiết vùng gắn với các đối tượng nuôi chủ lực nhằm sử dụng có hiệu quả tại hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện và hồ chứa tự nhiên. 

2. Về khoa học công nghệ và công tác khuyến ngư

2.1. Chú trọng nuôi các đối tượng nuôi tạo sản xuất hàng hóa lớn với các đối tượng nuôi truyền thống như cá Diêu hồng, rô phi đơn tính, cá ba sa, trắm cỏ,... 

2.2. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng công nghệ tiên tiến về kỹ thuật nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế như chình, lăng nha; xử lý môi trường, dịch bệnh; công nghệ sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học và các sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng. Tổng kết và nhân rộng các mô hình tiên tiến như cá chình,  lăng nha,  điêu hồng, cá rô phi, ba sa, nuôi lồng/bè, nuôi các đối tượng có giá trị.

2.3. Tăng cường công tác đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật để trang bị kiến thức cơ bản cho người dân về kỹ thuật thiết kế lồng bè, kỹ thuật nuôi lồng/bè, nuôi sinh thái ở hồ chứa nước.

2.4. Xã hội hóa công tác sản xuất giống thủy sản, khuyến khích các thành phần kinh tế nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ mới.

2.5. Thực hiện các qui định về truy xuất nguồn gốc, áp dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn của Quốc gia vào sản xuất.

3. Giải pháp về tổ chức sản xuất và quản lý

Áp dụng, triển khai thực hiện các thể chế và chính sách của Trung ương, địa phương hiện đang có hiệu lực nhằm quản lý nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa, hồ thủy điện có hiệu quả về kinh tế và bền vững về môi trường, đảm bảo các quy định của Nhà nước như: Chính sách hỗ trợ người nuôi bị dịch bệnh, thiên tai, rủi ro; …

Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp giống thủy sản nước ngọt, cung cấp thức ăn và tiêu thụ sản phẩm như: hỗ trợ thuế sử dụng đất, cấp giấy phép hoạt động, tư vấn và kiểm tra kịp thời trong quá trình hoạt động của đơn vị…

Củng cố lực lượng khuyến ngư viên cơ sở, cán bộ phụ trách nuôi trồng thủy sản ở địa phương đáp ứng đủ năng lực về chuyên môn cũng như chính sách hợp lý để tạo mối liên kết với các cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện Đề án.

Thành lập các tổ cộng đồng tham gia nuôi trồng thủy sản ở các địa điểm được chọn để thực hiện Đề án. Đây được xem là đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ; phối hợp, thực hiện các nội dung liên quan trong Đề án.

Quản lý đi đôi với việc xử lý hành chính, xử phạt vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.  

Thông qua các kênh truyền thông đại chúng, các lớp tập huấn, hội nghị để tuyền truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản. Thúc đẩy nhận thức của người dân trong việc tận dụng diện tích mặt nước hiện có để nuôi trồng thủy sản, tăng nguồn thu nhập và giải quyết việc làm.

Thông tin, cung cấp địa chỉ, điện thoại của các cơ sở cung cấp dịch vụ thức ăn, giống, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

 Xây dựng hệ thống thống kê và dự báo về tình hình sản xuất, thị trường tiêu thụ từ Trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đang từng bước hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Giải pháp về chính sách hỗ trợ

- Đối tượng được hỗ trợ: Hỗ trợ cho các người dân tham gia nuôi trồng thủy sản ở các hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi theo đề án. 

- Điều kiện để các hộ dân hỗ trợ: Có tham gia trong các tổ chức cộng đồng nuôi trồng thủy sản hoặc trực tiếp nuôi trồng thủy sản trong diện tích vùng hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi. Có đủ lao động, cam kết thực hiện đúng các yêu cầu do cán bộ thực hiện Đề án đưa ra. Có thái độ tích cực hợp tác và trung thực trong báo cáo, tâm huyết thúc đẩy hoạt động nuôi trồng thủy sản ở địa phương phát triển.

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp đến người dân bao gồm: Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ giống, lồng nuôi, máy chế biến thức ăn, thức ăn cho cá, hóa chất,….

4.1. Hỗ trợ nuôi lồng/bè
- Hỗ trợ sau đầu tư chi phí lồng bè và không quá 10.000.000 đồng/lồng (mỗi lồng có thể tích từ >25m3) cho 500 lồng đầu tiên, tối đa không quá 5 lồng/dự án/hộ gia đình. 

- Thời gian thực hiện trong 5 năm (từ 2016-2020)

- Đối tượng được hỗ trợ: Là các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mong muốn đầu tư nuôi nuôi cá hồ chứa, mỗi hộ chỉ được hỗ trợ 1 lần.

- Nguồn kinh phí : Ngân sách tỉnh

4.2. Hỗ trợ về con giống

- Hỗ trợ 100% cá giống cho 200 ha nuôi cá lồng/bè, hồ chứa tự nhiên, thủy lợi, thủy điện theo qui mô hộ gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố, 10.000 con/hộ, mỗi hộ chỉ nhận hỗ trợ 1 lần. 

- Thời gian thực hiện trong 5 năm (từ 2016-2020).

- Đối tượng được hỗ trợ: Các hộ nuôi thủy sản trên hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ chứa tự nhiên 

- Nguồn kinh phí: Từ ngân sách tỉnh.
4.3. Hỗ trợ máy phối trộn và chế biến thức ăn
- Hỗ trợ sau đầu tư 05 máy đầu tiên để phối trộn và chế biến thức ăn cho cá tại các vùng nuôi tập trung, nuôi lồng/bè trên các hồ chứa, cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ cộng đồng (gọi là chủ đầu tư) nhưng không quá 20 triệu đồng/máy/chủ đầu tư. 
- Thời gian thực hiện trong 5 năm (từ 2016-2020)
- Nguồn kinh phí: 
Ngân sách tỉnh 


- Điều kiện để được hỗ trợ là: Sản lượng nuôi từ 10 tấn/năm/chủ đầu tư, mỗi chủ đầu tư chỉ được hỗ trợ 1 lần, một máy.

4.4. Các chính sách khác

 - Ngân sách Nhà nước, ngân sách từ các chương trình, dự án, tập đoàn điện lực,... sẽ thực hiện hiện Chương trình thả cá bổ sung lòng hồ nhằm duy trì các loài thủy sản đặc hữu và ổn định cuộc sống cho người dân sống phụ thuộc lòng hồ và hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi.

- Thực hiện việc xây dựng các mô hình sản xuất thực nghiệm thông qua các Chương trình sự nghiệp của Chi cục nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông hàng năm và Chương trình sự nghiệp phát triển kinh tế của các huyện, thị xã. 

       - Thực hiện việc giao đất, mặt nước, mặt nước hồ chứa trong đề án cho các thành phần kinh tế sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản lâu dài, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo qui định; trợ giá cho các tổ chức, cá nhân thuần hóa giống nhập nội, di nhập các loài cá bản địa, sản xuất giống thủy sản mới có chất lượng để khuyến khích sản xuất. 

5. Giải pháp về kỹ thuật.

Đề án phải được thực hiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp, đáp ứng được mục tiêu Đề án đưa ra:

- Sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong việc quan trắc các điều kiện thủy lý, thủy hóa ở những địa điểm triển khai Đề án. Điều tra, khảo sát điều kiện sinh kế, thực trạng quản lý trong vùng hồ chứa, hồ thủy điện thủy lợi.

- Tập huấn, triển khai kỹ thuật nuôi cá mặt nước lớn có sự quản lý của cộng đồng.

- Tập huấn, triển khai kỹ thuật nuôi cá  bằng lồng.

- Tập huấn, triển khai kỹ thuật nuôi cá hồ chứa.

- Sử dụng phương pháp thống kê, lập báo cáo để đánh giá mức độ thành công của Đề án. Đưa ra các giải pháp kỹ thuật để nhân rộng Đề án trong thời gian tới. 
5.1. Nguyên tắc bố trí và hình thành hình thức nuôi lồng và nuôi sinh thái
- Nuôi thủy sản bằng lồng, bè, nuôi sinh thái tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và hồ chứa tự nhiên, các hồ này không sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, có diện tích mặt hồ từ 10 ha trở lên và vào mùa hạn có độ sâu phù hợp cho nuôi cá lồng.
- Vị trí đặt lồng/bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
- Trường hợp đặt lồng/bè thành từng cụm: các cụm lồng/bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau tối thiểu 200m.
- Đối với nuôi sinh thái: Chọn các hồ nuôi có độ sâu ít nhất 1m vào mùa hạn, các yếu tố thủy lý, thủy hóa nằm trong ngưỡng phù hợp các đối tượng nuôi.
- Thời gian nuôi cá là quanh năm, chọn những hồ nuôi không bị lũ và có phương án tránh trú bão cho phù hợp.

- Chọn các loại thủy sản nuôi phù hợp với điều kiện không có lưu tốc dòng chảy tại hồ nuôi, nuôi xen ghép các loại cá ăn tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy.

- Lồng nuôi đảm bảo vệ sinh dễ dàng và thời gian sử dụng trên 5 năm.
5.2.   Thời gian nuôi
- Đối với hồ không bị ngập lũ : Nuôi liên tục, vừa đánh tỉa, vừa thả bù

- Đối với hồ bị ngập lũ: Thu hoạch trước mùa lũ
5.3. Phát triển sản xuất giống thủy sản
-Trung tâm Giống thủy sản của tỉnh là các trại sản xuất, ương giống sẽ cung cấp con giống chủ lực cho người nuôi trong tỉnh.
- Các doanh nghiệp tư nhân sẽ cung cấp con giống theo nhu cầu người nuôi.
6. Giải pháp về thị trường

- Tập trung mạnh về thị trường nội địa và hướng đến xuất khẩu;

- Gắn sự liên kết giữa doanh nghiệp thu mua, chế biến với người sản xuất; sản xuất theo đặt hàng và có ký kết hợp đồng tiêu thụ giữa người mua và người bán;

- Kêu gọi và có cơ chế khuyến khích các Doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh và vùng lân cận chế biến xuất khẩu các sản phẩm từ nuôi thủy sản nước ngọt;

- Tăng cường quảng bá sản phẩm; tiếp cận thị trường xuất khẩu;

- Xây dựng thương hiệu; xây dựng vùng nuôi sạch và quảng bá đến các siêu thị, nhà hàng trong và ngoài tỉnh;

- Tăng cường sự liên kết giữa các nhà thu mua, chế biến, sản xuất, kinh doanh vật tư đầu vào cho nuôi trồng thủy sản.

7. Giải pháp về vốn đầu tư 

Để thực hiện tốt các mục tiêu của Đề án, cần huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình-dự án Chính phủ và phi Chính phủ, vốn của nhân dân và doanh nghiệp.
Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án năm 2016 khoảng 4 tỷ đồng, đến năm 2020 khoảng 15 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện đề án là 11,55 tỷ đồng, phần vốn còn lại thực hiện đề án là từ nhân dân, các nhà đầu tư, doanh nghiệp là 4 tỷ đồng.
      
8. Giải pháp về môi trường và an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ

- Người nuôi có sự đồng thuận trong tổ chức sản xuất, áp dụng các biện pháp khoa học để quản lý môi trường nuôi, thực hiện các công nghệ nuôi sạch, an toàn về môi trường và dịch bệnh góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo sản phẩm sạch có giá trị cao, góp phần giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh xảy ra trên động vật thủy sản nuôi. 

- Bố trí mật độ lồng, bè phù hợp và lựa chọn các loài nuôi tận dụng thức ăn lẫn nhau, góp phần làm cho môi trường nước trong sạch.
- Vị trí đặt lồng/bè ở những nơi phù hợp, tuân thủ các qui định về bảo vệ đê điều nên sẽ không ảnh hưởng đến hồ đập. Vào mùa mưa lũ, các chủ hộ nuôi có kế hoạch bảo vệ lồng bè khi nuôi tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

- Việc phát triển nuôi thủy sản trên các hồ chứa được gắn với các hình thức nuôi phù hợp và phát triển trong điều kiện tự nhiên cho phép. Nguồn nước thải trong nuôi cá có thể sử dụng cho tưới các loại cây trồng nông, lâm nghiệp. Vì vậy vấn đề ảnh hưởng đến môi trường sẽ được giảm thiểu; góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc chủ động tạo ra nguồn thực phẩm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng thay vì khai thác cạn kiệt nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên bằng các hình thức đánh bắt hủy diệt, không bền vững như đánh mìn, xung điện tại các lòng hồ; góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
II. Hiệu quả của đề án

1. Hiệu quả về kinh tế

- Tăng nhanh giá trị kim ngạch xuất khẩu, góp phần tạo động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Tận dụng mặt nước hiện có và thời gian nhàn rỗi để tăng thêm thu nhập.

- Nuôi thủy sản nước ngọt cung cấp lượng lớn nguồn thực phẩm tại chỗ cho người dân miền núi, trung du, cải thiện đời sống, tăng thu nhập.


2. Hiệu quả về xã hội

 - Tạo công ăn việc làm cho các hộ dân sống quanh khu vực hồ chứa và nhân dân trong vùng.

- Từng bước nâng cao đời sống cho người dân
- Ổn định cuộc sống cho đồng bào bị mất đất sản xuất do ảnh hưởng của việc di dời, tái định cư trong việc xây dựng các dự án thủy điện.
PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án được UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức đánh giá việc nuôi thủy sản nước ngọt trên các hồ thủy lợi, thủy điện sau khi tiến hành nuôi thí điểm trước khi triển khai nuôi đại trà.

- Hướng dẫn các địa phương, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch hàng năm, triển khai thực hiện các nội dung đề ra, đồng thời lồng ghép các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn.

- Hướng dẫn các nhà đầu tư, nhân dân trong việc xây dựng và thẩm định các dự án đầu tư. Xây dựng hướng dẫn để người nuôi được nhận hỗ trợ và các chính sách của nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh bố trí và cân đối vốn thực hiện đề án hàng năm. 

- Xây dựng các mô hình trình diễn, mô hình nhân rộng và ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện đề án.

II. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT và các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình/dự án trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả.

III. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ để thực hiện Đề án, đồng thời tham mưu miễn, giảm tiền thuê mặt nước cho các nhà đầu tư tham gia vào nuôi thủy sản nước ngọt.

IV. Sở Tài nguyên Môi trường

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã trong công tác cho phép các hộ nuôi thủy sản được nuôi tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và hồ chứa tự nhiên.

Phối hợp với các ban, ngành kiểm tra và quản lý nguồn nước nhằm bảo đảm tiêu chuẩn theo qui định nhà nước, tránh ô nhiễm môi trường và nguồn nước ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

V. Hội và đoàn thể

Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân tích cực phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước; từng bước hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng: có đầu tư hỗ trợ thì làm, hết đầu tư hỗ trợ thì bỏ.

VI. Sở Công thương, Các tập đoàn điện lực, Tổng công ty điện lực và Công trình thủy lợi

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nuôi thủy sản tại các mặt hồ thủy điện, thủy lợi.

- Quảng bá sản phẩm đến thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

VII. UBND các huyện, thị xã

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất trên cơ sở quy mô, phân kỳ đầu tư của Đề án được phê duyệt. Việc xây dựng kế hoạch hằng năm cần bám sát các mục tiêu nhiệm vụ, phân loại đối tượng ưu tiên, khả năng tổ chức thực hiện, vốn đầu tư hằng năm để triển khai thực hiện phù hợp với thực tế.

- Chỉ đạo các Phòng, ban, UBND các xã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các mục tiêu Đề án có hiệu quả.

PHẦN VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận

Mặt nước hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nhiều tiềm năng và lợi thế. Do đó tận dụng và khai thác triệt để mặt nước để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân và đáp ứng đa mục tiêu mà Nhà nước đề ra là rất cần thiết và sớm được triển khai.
    II. Kiến nghị 

Đề án được thực hiện sẽ mang lợi hiệu quả về kinh tế và giải quyết việc làm, tạo kế sinh nhai cho cộng đồng trong Tỉnh nói chung và cộng đồng sống quanh hồ chứa nói riêng. Do vậy kính đề nghị UNBD tỉnh sớm phê duyệt đề án để thực hiện./.
       SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

	Phụ lục 1: Vốn đầu tư

( Kèm theo Đề án phát triển nuôi cá hồ chứa thủy lợi, thủy điện)



	
	
	
	
	Phân kỳ đầu tư
	Phân nguồn vốn đầu tư

	TT


	Nội dung

 
	Kinh phí thực hiện
(triệu đồng
	Năm đầu tư


	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1

 

 
	Hỗ trợ chi phí làm lồng: 150 lồng x 10 triệu/lồng
	5.000
	2016-2020

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Năm 2016: Hỗ trợ chi phí làm lồng: 150 lồng x 10 triệu/lồng
	
	
	 1.500
	 
	 
	 
	 
	Ngân sách tỉnh

	
	Năm 2017: Hỗ trợ chi phí làm lồng: 150 lồng x 10 triệu/lồng
	
	
	
	1.500
	 
	 
	 
	Ngân sách tỉnh

	
	Năm 2018: Hỗ trợ chi phí làm lồng: 100 lồng x 10 triệu/lồng
	
	
	
	
	1.000
	
	
	Ngân sách tỉnh

	
	Năm 2019: Hỗ trợ chi phí làm lồng: 50 lồng x 10 triệu/lồng
	
	
	
	
	
	500
	
	Ngân sách tỉnh

	
	Năm 2020: Hỗ trợ chi phí làm lồng: 50 lồng x 10 triệu/lồng
	
	
	
	
	
	
	500
	Ngân sách tỉnh

	2
	Hỗ trợ cá giống cho hộ nuôi: 200 ha x 30.000 con/ha x 500 đồng/con
	3.000
	2016-2020
	1.000
	500
	500
	500
	500
	Ngân sách tỉnh

	3
	Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất tiên tiến: 10 mô hình/năm x 60 triệu/mô hình x 5 năm
	6.000
	2016-2020
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 50%: 3.000, Chương trình NTM, hộ dân lồng ghép các chương trình khác hỗ trợ 50%: 3.000

	5
	Phân tích, kiểm tra, giám sát mô hình, 20 triệu/năm x 5 năm
	100
	2016-2020
	20
	20
	20
	20
	20
	Ngân sách tỉnh 

	6
	Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo, tập huấn: 50 triệu/năm x 5 năm
	250
	2016-2020
	50
	50
	50
	50
	50
	Nguồn ngân sách tỉnh

	7
	Hỗ trợ máy chế biến thức ăn cho cá cho các tổ hợp tác: 5 máy x 20 triệu đồng/máy
	100
	2016
	100
	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh

	8
	Tổng kết đề án, quản lý hàng năm.
	100
	2016-2020
	20
	20
	20
	20
	20
	Nguồn ngân sách tỉnh

	 
	Tổng cộng
	14.550.000
	
	3.890
	3.290
	2.790
	2.290
	2.290
	


Phụ lục 2: DANH SÁCH CÁC HỒ CHỨA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Đề án phát triển nuôi cá hồ chứa thủy lợi, thủy điện)

	STT
	Xã
	Tên Hồ
	Dung tích (tr.m3)
	Chiều cao lớn nhất (m)
	Loại hồ

	
	
	
	
	
	

	I.
	Huyện A Lưới
	15
	61.808
	 
	 

	1
	T.T A lưới
	Ra Ho
	0.007
	6
	Thủy lợi

	
	 
	Kăn Đôm A
	0.0025
	0.5
	Thủy lợi

	2
	A Ngo
	Kăn Đôm B
	0.004
	1
	Thủy lợi

	
	 
	Kăn Đôm C
	0.004
	1
	Thủy lợi

	
	 
	Quãng Mai
	0.0075
	1.5
	Thủy lợi

	
	 
	A Lá
	0.38
	19
	Thủy lợi

	
	 
	Hợp Thành
	0.4
	1
	Thủy lợi

	3
	Hồng Bắc
	A Nin 1
	0.09
	3.8
	Thủy lợi

	
	 
	A Nin 2
	0.064
	6
	Thủy lợi

	4
	Hồng Thượng
	Thủy Điện A Lưới
	60.2
	18
	Thủy điện

	
	 
	Hồ A Râng
	0.5
	10
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Căn Te
	0.075
	5
	Thủy lợi

	5
	Hương Nguyên
	 Hồ Thôn Nghĩa
	0.005
	1
	Thủy nông

	
	 
	Đập A Bả
	0.005
	1
	Thủy lợi

	6
	 
	Hồ Lê Nin I
	0.064
	6
	Thủy lợi

	II.
	Nam Đông
	3
	0.98
	 
	 

	1
	Hương Phú
	Hồ Ka Tư
	0.1
	8,5
	Hồ chứa tự nhiên

	2
	Thượng Nhật
	Hồ Tà Rinh
	0.819
	14
	Hồ thủy lợi

	3
	Hương Lộc
	Hồ Thôn 1
	0.061
	5
	Hồ chứa tự nhiên

	III.
	Hương Trà
	12
	363
	 
	 

	1
	Hương Hồ
	Khe Nước
	1.1
	10
	Thủy lợi

	
	 
	Khe Ngang
	15.07
	15,8
	Thủy lợi

	2
	Hương Vân 
	Thủy điện 
	 
	 
	Thủy điện

	
	 
	Hồ Cừa
	0.706
	4
	Thủy lợi

	3
	Hương Thọ
	Hồ Khe Rưng
	1.38
	9,2
	Thủy lợi

	
	 
	Đập ruông Thung
	 
	 
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Tam Vinh
	0.0512
	4,4
	Thủy lợi

	
	
	
	
	
	

	STT
	Xã
	Tên Hồ
	Dung tích (tr.m3)
	Chiều cao lớn nhất (m)
	Loại hồ

	
	
	
	
	
	

	
	 
	Hồ Cơn Thộn
	0.0994
	7,5
	Thủy lợi

	4
	Bình Thành
	Bình Điền
	344.4
	 
	Thủy điện

	
	 
	Hồ Khê Râm
	0.085
	4,5
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Khe Bội
	0.3
	8,5
	Thủy lợi

	5
	Hương An
	Hồ Cửa Lăng
	0.2
	4
	Thủy lợi

	IV.
	Thị xã Hương Thủy
	13
	661.897
	 
	 

	1
	Phú Sơn
	Khe Cụt
	5.4
	30
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Ông Ninh
	0.097
	10,7
	Thủy lợi

	2
	Thủy Bằng
	Hồ Châu Chữ
	0.044
	7
	Thủy lợi

	3
	Phú Bài
	Hồ Ba Cửa
	0.5
	11
	Thủy lợi

	4
	Thủy Phương
	Hồ Châu Sơn
	2.65
	10
	 Hồ tự nhiên

	
	 
	Hồ Năm Lăng
	0.608
	12,5
	Thủy lợi

	5
	Thủy Phù
	Hồ Khe Lời (Hồ Phú Bài 2)
	6
	18
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Bầu Họ
	0.15
	2,2
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Võ Xá
	0.25
	10
	Thủy lợi

	6
	Thủy Dương
	Hồ Thanh Dạ
	0.018
	1
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Ông Phụ
	0.04
	1,8
	Thủy lợi

	7
	Dương Hòa
	Hồ Khe Sòng
	0.14
	5,5
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Tả Trạch
	646
	60
	Thủy điện, thủy lợi

	V.
	Huyện Phong Điền
	48
	25.811
	 
	 

	1
	Phong Thu
	Tân An
	0.01
	1
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Hóc Đéo
	0.01
	1
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Hói Vọt
	0.01
	1
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Bàu Mít
	0.03
	1
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Mụ Phương
	0.045
	1,5
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Đập Cửa Trài
	0.01
	1
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Đập Ồ 
	0.01
	1
	Tự nhiên

	
	 
	đạp bàu sen
	0.015
	1
	Tự nhiên

	STT
	Xã
	Tên Hồ
	Dung tích (tr.m3)
	Chiều cao lớn nhất (m)
	Loại hồ

	
	
	
	
	
	

	
	 
	bàu giếng
	0.005
	1
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Đập Cây Mang
	0.1
	2
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Bàu Làng
	0.01
	1
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Đồng Lợi
	0.01
	1
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Đồng Quang
	0.01
	1
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Hồ Hà Rỏi
	0.2
	6
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Hồ Ba Làng
	0.2
	4
	Hồ chứa tự nhiên

	2
	 Phong Bình
	Trằm Nãi
	2.28
	3,5
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Trầm Giàng
	1.43
	3,1
	Hồ chứa tự nhiên

	3
	Phong Xuân
	Điền Lộc
	0.01
	1.5
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Cổ Xuân
	0.1
	2
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Bến Củi
	0.06
	1.5
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Hiền An I
	0.02
	1
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	 Hiền An II
	0.1
	2
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Vinh Ngan I
	0.08
	2
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Quảng Lợi
	0.1
	2
	Hồ chứa tự nhiên

	
	 
	Cây Cơi
	0.431
	5
	Hồ chứa tự nhiên

	4
	Phong Mỹ
	Hòa Mỹ
	9.67
	29,3
	Thủy lợi

	5
	 Phong Hòa
	Mỹ Xuyên
	4.44
	4,2
	Thủy lợi

	
	 
	Ông Môi
	0.178
	3,5
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Thôn Niêm
	1.41
	4,4
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Thiềm Lúa
	1.72
	4
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Bông Bé
	0.05
	3,5
	Thủy lợi

	
	 
	Hồ Đập Háo
	0.02
	2
	Thủy lợi

	6
	Thị Trấn
	Hồ Ồ Ồ
	0.05
	1
	Hồ Tự nhiên

	STT
	Xã
	Tên Hồ
	Dung tích (tr.m3)
	Chiều cao lớn nhất (m)
	Loại hồ

	
	
	
	
	
	

	
	 
	Hồ Hạ Cảng
	0.03
	1,5
	Hồ Thủy Lợi

	
	 
	Hồ Cây Đa
	0.03
	1,5
	Hồ Thủy Lợi

	
	 
	Hồ Rùng
	0.033
	1,5
	Hồ Tự nhiên

	
	 
	Hồ Vùng Giữa
	0.045
	1,5
	Hồ Thủy Lợi

	
	 
	Hồ Cây Mang
	0.456
	4,5
	Hồ Thủy Lợi

	
	 
	Hồ Bàu Vạt, Bạc
	0.009
	1
	Hồ Tự Nhiên

	
	 
	Hồ Ông Ai
	0.01
	1
	Hồ Thủy Lợi

	
	 
	Hồ La Ngà
	0.277
	3
	 Thủy Lợi

	
	 
	Bàu Sưng
	0.1
	2
	Hồ Tự Nhiên

	
	 
	Bàu Mưng
	0.045
	1,5
	 Tự Nhiên

	7
	Phong An
	Hồ Phụ Nữ
	0.6
	4
	 Tự Nhiên

	8
	Phong Chương
	Lương Mai 2
	0.54
	4
	Hồ Thủy Lợi

	
	 
	Lương Mai 1
	0.42
	4
	Hồ Thủy Lợi

	
	 
	Hồ Am Bàu
	0.192
	2,1
	 Tự Nhiên

	
	 
	Hồ Trằm Sen
	0.2
	4
	Tự Nhiên

	VI.
	Phú Lộc
	3
	                      74.20 
	 
	 

	1
	Lộc Thủy
	Hồ Thủy Yên 
	19
	20
	Thủy Lợi

	2
	Lộc Hòa
	Hồ Truồi
	55.2
	49,1
	 Thủy Lợi

	3
	Xuân Lộc 
	Khe Su (Lộc Sơn)
	0.039
	3,3
	PCCC rừng

	VIII
	Huyện Quảng Điền
	4
	1.19
	 
	 

	1
	Xã Quảng Thái
	Hồ Nam Giàn
	0.62
	4.95
	Tự Nhiên

	2
	Quảng Lợi
	Hồ Đồng Bào
	0.25
	4,5
	Tự Nhiên

	
	 
	Hồ Đập Bao
	0.2
	5.3
	Tự Nhiên

	
	
	
	
	
	

	
	 
	Hồ Thủy Lập
	0.12
	4
	Tự Nhiên

	
	Tổng cộng
	98
	1.189.28
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